
ことばをふやそう／Danh sách từ vựng mở rộng 

◆第２５課 気持
き も

ちをつたえる－別
わか

れ－  
Bài 25 Cách truyền đạt cảm xúc – Chia tay – 

 

1. 学校
がっこう

の行事
ぎょ うじ

(1)/Các hoạt động trong trường(1) 

 

① 入学式
にゅうがくしき

 lễ nhập học 

② 始業式
しぎょうしき

 lễ khai giảng 

③ 新入生
しんにゅうせい

歓迎
かんげい

オリエンテーション lễ đón chào học sinh mới 

④ 身体
しんたい

測定
そくてい

 khám sức khỏe 

⑤ 体育
たいいく

祭
さい

 ngày hội thể thao 

⑥ 修学
しゅうがく

旅行
り ょ こ う

 tham quan cuối khóa 

⑦ 文化
ぶ ん か

祭
さい

（学園
がくえん

祭
さい

） ngày hội văn hóa 

⑧ 球技
きゅうぎ

大会
たいかい

 giải bóng chuyền 

⑨ 合唱
がっしょう

コンクール cuộc thi hợp xướng 

⑩ スピーチコンテスト cuộc thi hùng biện 

 

 

  

25-v0101 

25-v0102 

25-v0103 

25-v0104 

25-v0105 

25-v0106 

25-v0107 

25-v0108 

25-v0109 

25-v0110 



 

   

 

2. 学校
がっこう

の行事
ぎょ うじ

(2)/Các hoạt động trong trường (2) 

 

① 遠足
えんそく

 đi dã ngoại 

② 水泳
すいえい

大会
たいかい

 giải bơi lội 

③ 中間
ちゅうかん

テスト thi giữa kỳ 

④ マラソン大会
たいかい

 thi chạy maraton 

⑤ 防災
ぼうさい

訓練
くんれん

 diễn tập phòng chống thiên tai 

⑥ 期末
き ま つ

テスト khi cuối kỳ 

⑦ スキー教室
きょうしつ

 lớp trượt tuyết 

⑧ 終業式
しゅうぎょうしき

 lễ bế giảng 

⑨ 卒業式
そつぎょうしき

 lễ tốt nghiệp 

 

  

25-v0201 

25-v0202 

25-v0203 

25-v0204 

25-v0205 

25-v0206 

25-v0207 

25-v0208 

25-v0209 



 

   

 

3. 絵
え

はがき/Bưu thiếp hình ảnh 

 

① 切手
き っ て

 stamp 

② 郵便
ゆうびん

番号
ばんごう

 postal code 

③ 住所
じゅうしょ

 address 

④ 宛名
あ て な

 name 

⑤ 差出人
さしだしにん

 sender 

 

 

25-v0301 

25-v0302 

25-v0303 

25-v0304 

25-v0305 


